
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:603 /TB-BVĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2024 

THÔNG BÁO 
Về việc mời báo giá “Thiết bị, linh kiện hàng vi tính” 
và “Mực in, thiết bị phụ kiện, linh kiện máy in” 6 tháng đầu 
năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm “Thiết bị, linh kiện 

hàng vi tính” và “Mực in, thiết bị phụ kiện, linh kiện máy in” 6 tháng đầu năm 2024. Để có căn cứ 

xây dựng 

giá kế hoạch thực hiện gói mua sắm nêu trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính 

mời các công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như  

sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Người nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

- Điện thoại: 0911 874 896 

- Địa chỉ email: phcqtbvkh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh 

Hòa - 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (word, 

excel,...) qua mail phcqtbvkh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 14g00 ngày 19/4/2024 đến trước 14g00 ngày 

24/4/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19/4/2024. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II 

đính kèm). 

2. Địa điểm và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Tầng 1 - Khu G 

- Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc 

Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. 
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3. Thời gian giao hàng dự kiến: giao hàng từng đợt trong vòng 07 ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký. 

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: thanh toán từng đợt bằng 

chuyển khoản trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao hàng và cung cấp đầy đủ các loại giấy 

tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua. 

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ 

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, 

phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi 

tiết và hàng mẫu (nếu có). 

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm 

thông tin. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bản báo giá 

trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, HCQT 

 



 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC THIẾT BỊ, LINH KIỆN HÀNG VI TÍNH 
(Kèm theo Thông báo số /TB-BVĐKT ngày 19/4/2024 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 
 

 
 

STT 
 

TÊN HÀNG HÓA 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

ĐVT 
 

SL 
GHI 

CHÚ 
 

1 
 

Bàn phím 
Kết nối USB, phím in laser chống mờ chữ, 

bấm êm, nhỏ gọn 

 

cái 
 

10 
 

 
 

2 

 
 
Chip CPU 

- Intel gen 10, LGA1200, 2x4.1GHz, 4MB 

cache, UHD 610 

- support DDR4-2666, chipset H510 

- Hàng box 

 
 

cái 

 
 

3 

 

 

3 
 

Chuột 
Chuột quang có dây (không thuộc kiểu dây 
rút), kết nối USB, 1000dpi 

 

cái 
 

5 
 

 
 

4 

 
 
Đầu bấm mạng UTP 

- Chuẩn cat5e RJ45 

- Chân tiếp xúc bằng hợp kim đồng mạ 

vàng cho truyền dẫn tốt, chống oxi hóa 
- Hộp 100 cái 

 
 

hộp 

 
 

2 

 

 

 
 
 

5 

 
 
 

Dây cáp mạng UTP 

Cat 5e 

- UTP 4 đôi xoắn 

- Chuẩn Cat5e, tốc độ 1000mbps trên 

khoảng cách 100m 

- Lõi đồng cứng nguyên chất, kích cỡ lõi 

24AWG(0,51mm) 

- Th ng 305m 

 
 
 

 
thùng 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
Main board 

- cpu hỗ trợ: Intel gen 10/11, socket 1200 

- chipset Intel H510, 

- 2xDDR4, 4xSATA3, 1xM.2 support PCIe 

& SATA, 1xPCIe x1, 1xPCIe x16 

- back USB: 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 type A 

- 1xVGA, 1xHDMI, gigabit LAN 

- microATX 

 
 
 

 
cái 

 
 
 

 
3 

 

 
 

7 

 
 
Nguồn 

- ATX 12V, công suất thực 400W, fan 

12cm, lưới chống nhiễu, chuẩn 80Plus 

- chân cắm: 20+4pin mainboard, 4+4pin 

CPU, sata 

 
 

cái 

 
 

5 

 



 

 
 

STT 
 

TÊN HÀNG HÓA 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

ĐVT 
 

SL 
GHI 

CHÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ máy vi tính 

- Thùng máy: 
+ Mainboard: cpu hỗ trợ: Intel gen 10/11, 

socket 1200; chipset Intel H510; 2xDDR4, 

4xSATA3, 1xM.2 support PCIe & SATA, 

1xPCIe x1, 1xPCIe x16; back USB: 4xUSB 

2.0, 2xUSB 3.2 type A; 1xVGA, 1xHDMI, 

gigabit LAN; microATX 

+ Chíp cpu: Intel gen 10, LGA1200, 

2x4.1GHz, 4MB cache, UHD 610; support 

DDR4-2666, chipset H510; Hàng box 
+ Ram: 8GB, DDR4-2666 

+ Ổ cứng: SSD sata3, 512GB, 2.5inch; 3D 

TLC NAND flash, support TRIM, 

S.M.A.R.T. Read 550MB/s, write 520MB/s 

+ Nguồn: ATX 12V, công suất thực 400W, 

fan 12cm, lưới chống nhiễu, chuẩn 80Plus; 

chân cắm: 20+4pin mainboard, 4+4pin 
CPU, sata. Case small form 

- Bàn phím: Kết nối USB, phím in laser 

chống mờ chữ, bấm êm, nhỏ gọn 

- Chuột: Chuột quang có dây (không thuộc 

kiểu dây rút), kết nối USB, 1000dpi 
- Màn hình: Kích thước: 18,5inch hoặc 

19,5inch; Độ phân giải: tối thiểu đạt 

1366x768 với màn hình 18,5inch và 

1440x900 với màn hình 19,5inch; Cổng kết 

nối: VGA; HDMI; Cấp nguồn bằng cáp 

trực tiếp, không qua adapter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bộ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khối CPU 

- Mainboard: cpu hỗ trợ: Intel gen 10/11, 

socket 1200; chipset Intel H510; 2xDDR4, 

4xSATA3, 1xM.2 support PCIe & SATA, 
1xPCIe x1, 1xPCIe x16; back USB: 4xUSB 

2.0, 2xUSB 3.2 type A; 1xVGA, 1xHDMI, 

gigabit LAN; microATX 

- chíp cpu: Intel gen 10, LGA1200, 

2x4.1GHz, 4MB cache, UHD 610; support 
DDR4-2666, chipset H510; Hàng box 

- ram: 8GB, DDR4-2666 

- ổ cứng: SSD sata3, 512GB, 2.5inch; 3D 

TLC NAND flash, support TRIM, 

S.M.A.R.T; read 550MB/s, write 520MB/s 
- nguồn: ATX 12V, công suất thực 400W, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cái 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 



 

 
 

STT 
 

TÊN HÀNG HÓA 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

ĐVT 
 

SL 
GHI 

CHÚ 
  fan 12cm, lưới chống nhiễu, chuẩn 80Plus; 

chân cắm: 20+4pin mainboard, 4+4pin 

CPU, sata 

- case small form 

   

 
 
 

 
10 

 
 
 

 
Màn hình máy tính 

- Kích thước: 18,5inch hoặc 19,5inch; 
- Độ phân giải: tối thiểu đạt 1366x768 với 

màn hình 18,5inch và 1440x900 với màn 

hình 19,5inch 

- Cổng kết nối: VGA; HDMI 

- Cấp nguồn bằng cáp trực tiếp, không qua 

adapter 

 
 
 

 
cái 

 
 
 

 
15 

 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
Máy in laser 1 mặt 

 

- In laser trắng đen 

- Khổ giấy A4 

- Độ phân giải 2400x600dpi 

- Kết nối USB 2.0 

- Tốc độ in 12 trang/phút 

- Bộ nhớ 2MB 

- Hộp mực 12A (303) 

 
 
 
 
 

cái 

 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
Máy in laser 2 mặt 

 

- In laser đen trắng, đơn năng (chỉ in), in 2 

mặt tự động 

- Khổ giấy tối đa: A4 

- Độ phân giải: tối thiểu 600x600 dpi 

- Kết nối: USB 2.0 

- Tốc độ in A4 1 mặt: tối thiểu 25trang/phút 

- Bộ nhớ: tối thiểu 64MB 

 
 
 
 
 

cái 

 
 
 
 
 

6 

 

 
 

13 

 
 
Máy in phun màu 

- In phun màu, A4, 10 trang màu/phút, bộ 
mực 4 màu 

- Hỗ trợ in tràn viền 

- Kết nối USB 

 
 

cái 

 
 

4 

 

14 UPS offline TG Offline, auto volt 500VA, 300W cái 12  

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

Bộ test dây mạng 

- Dò dây 

- Kiểm tra sơ đồ dây 

- Đo ngắn mạch 

- Đo chiều dài dây 

- Có màn hình hiển thị 

- Có speaker báo hiệu 

 
 
 
 

cái 

 
 
 
 

1 

 



 

 
 

STT 
 

TÊN HÀNG HÓA 
  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

ĐVT 
 

SL 
GHI 

CHÚ 
 

 
 

16 

 

 
 

Kiềm bấm mạng 

- Bấm đầu mạng RJ45 

- Có lưỡi cắt vỏ cáp, cắt lõi 

- Có khóa gài chống cắt an toàn 

- Thiết kế trợ lực giúp bấm êm nhẹ 

 

 
 

cái 

 

 
 

2 

 

17 Kiềm cắt điện 16cm, có gờ cản chống tuột tay cái 2  

18 Tua vít 4 cạnh 20 cm  cái 2  

 
 
 
 
 

19 

 
 
 

 
Máy in laser 2 mặt 

wifi 

- In laser đen trắng, đơn năng (chỉ in), in 2 
mặt tự động 

- Khổ giấy tối đa: A4 

- Độ phân giải: tối thiểu 1200x1200 dpi 

- Kết nối: USB 2.0, Lan, wifi 

- Tốc độ in A4 1 mặt: tối thiểu 35 trang/ 

phút 

- Bộ nhớ: tối thiểu 1GB 

 
 
 
 
 

cái 

 
 
 
 
 

1 

 



 

 

Phụ lục II 

DANH MỤC HÀNG MỰC IN, VẬT TƯ VI TÍNH 
(Kèm theo Thông báo số /TB-BVĐKT ngày 19/4/2024 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 
 

 
 

STT 
 

TÊN HÀNG HÓA 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

ĐVT 
 

SL 
 

GHI CHÚ 

 

1 
 

Đĩa DVD + nhãn + hộp 
DVD-R, tốc độ ghi 1x-16x, lưu 

trữ:4,7GB 

 

cái 
 

70 
 

 

2 
 

Đĩa CD + nhãn + hộp 
CD-R, tốc độ ghi 12x-52x,lưu 

trữ: 700MB, nhựa trong suốt 

 

cái 
 

700 
 

 
 

3 

 
 
Drum 

Thay Drum bình mực 

12A,05A,85A,35A,83A,87A,78A 

,17A 

Drum đen, chịu nhiệt cao 

 
 

cái 

 
 

1000 

 

 
 

4 

 
 
Gạt 

Thay Gạt bình mực 
12A,05A,85A,35A,83A,87A,78A 

,17A 

Gạt đen, chịu nhiệt cao 

 
 

cái 

 
 

1000 

 

 

 
 
 

5 

 

 
 
 

Mực in (Sạc) 

Sạc mực bình 

12A,05A,85A,35A,83A,87A,78A 

,17A 

Mực sạc MT, NK hoặc tương 

đương, khối lượng bình mực sau 

khi sạc ≥ 600 gram 

 

 
 
 

bình 

 

 
 
 

1000 

 

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
Giấy nhiệt khổ K80x45 

Loại giấy in nhiệt, dạng cuộn, lõi 
bằng nhựa, bọc giấy bạc chống 

ẩm từng cuộn, dán tem 2 đầu, bề 

mặt giấy láng mịn. 

Chiều dài cuộn: 80mm, đường 

kính ngoài: 45mm, đường kính 

lõi: 19mm 

 
 
 

 
cuộn 

 
 
 

 
600 

 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 

 
Toner cartridge mực in 

dùng cho máy in 

Canon 

Màu sắc: đen, in ≥ 2.000 trang, 

độ phủ mực 5%, sử dụng cho 

máy in canon 2900. Trang in lưu 
giữ tối thiểu 5 năm không bị tróc 

hoặc mờ chữ. 

Đạt chuẩn chất lượng ISO 

9001:2015, đạt chuẩn môi trường 

ISO 14001:2015 hoặc tương 
đương 

 
 
 
 
 
 

hộp 

 
 
 
 
 
 

700 

 



 

 
 

STT 
 

TÊN HÀNG HÓA 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

ĐVT 
 

SL 
 

GHI CHÚ 

 

 

8 

 

Toner cartridge mực in 

dùng cho máy in HP 

Dùng cho máy in HP M404DN, 

in laser trắng đen 3000 trang độ 

phủ mực 5% 

 

 

hộp 

 

 

3 

 

 

 

9 

Toner cartridge mực in 

dùng cho máy in 

Canon 

Sử dụng cho máy in 2 mặt Canon 

LBP6230DN, in laser trắng đen 

2000 trang độ phủ 5% 

 

 

hộp 

 

 

10 

 

 

 

10 

Toner cartridge mực in 

dùng cho máy in HP 

(màu đỏ) 

 

Dùng cho máy in HP CP1025, in 

1200 trang 

 

 

hộp 

 

 

1 

 

 

 

11 

Toner cartridge mực in 

dùng cho máy in HP 

(màu vàng) 

 

Dùng cho máy in HP CP1025, in 

1200 trang 

 

 

hộp 

 

 

1 

 

 

 

12 

Toner cartridge mực in 

dùng cho máy in HP 

(màu xanh) 

 

Dùng cho máy in HP CP1025, in 

1200 trang 

 

 

hộp 

 

 

1 

 

 

 

13 

Toner cartridge mực in 

dùng cho máy in HP 

(màu đen) 

 

Dùng cho máy in HP CP1025, in 

1200 trang 

 

 

hộp 

 

 

1 

 

 
 

14 

 
Toner cartridge mực in 

dùng cho máy in HP 

Dùng cho máy in HP Laser Jet 

Pro MFP M125A, in laser trắng 

đen khoảng 1600 trang, độ phủ 
mực 5% 

 
 

hộp 

 
 

1 

 

 
 

15 

 
Toner cartridge mực in 

dùng cho máy in HP 

Dùng cho máy in HP Laser Jet 
Pro M501, in laser trắng đen 

khoảng 9000 trang, độ phủ mực 

5% 

 
 

hộp 

 
 

2 

 

 
 

16 

 

Toner cartridge mực in 

dùng cho máy in 

Samsung 

Sử dụng cho máy Samsung Laser 
đen trắng SL-M4020ND, in 2 

mặt tự động khoảng 3000 trang, 

độ phủ mực 5% 

 
 

hộp 

 
 

1 

 

 
 


